
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 19 Tháng 8 Năm 2020

LỚP: 10G Sĩ Số: 453 4 5 6

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011649376 Trịnh Đình Tú 25/01/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

2 011528006 Nguyễn Thị Hà 29/05/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

3 011338918 Nguyễn Văn Thơm 15/11/2004 Nam Trường THCS Tân Minh A

4 011244323 Nguyễn Thị Linh 27/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

5 011513907 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/12/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

6 011528197 Nguyễn Thanh Hằng 16/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

7 011255740 Nguyễn Ngọc Khánh 27/01/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

8 011338194 Nguyễn Huyền Trang 08/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

9 011338187 Nguyễn Duy Quang 03/11/2005 Nam Trường THCS Việt Long

10 011222976 Hoàng Văn Tiến 12/10/2005 Nam Trường THCS Mai Đình

11 011259849 Phạm Thị Hạnh 26/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

12 011256115 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/09/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

13 011223032 Phạm Thị Thanh Thảo 06/10/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

14 011223421 Nguyễn Đức An 12/10/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

15 011483215 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12/05/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

16 011256097 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

17 011528015 Quách Huy Kiên 10/10/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

18 011259873 Ngô Văn Quân 26/12/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

19 011223899 Nguyễn Văn Tú 28/03/2005 Nam Trường THCS Mai Đình

20 011222954 Nguyễn Văn Tài 23/06/2005 Nam Trường THCS Mai Đình

21 011244319 Nguyễn Thị Huyền 27/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

22 011649665 Mẫn Đức Tùng 06/07/2005 Nam Trường THCS Tiên Dược

23 011482380 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/11/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

24 011482343 Nguyễn Thị Hảo 04/03/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

25 011515392 Lê Diệu Linh 29/07/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

26 011315604 Nguyễn Tiến Đạt 18/09/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

27 011524774 Nguyễn Phương Huyền 02/08/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

28 011223111 Nguyễn Thị Như Kiều 26/10/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

29 011649256 Nguyễn Ngọc Linh 15/07/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

30 011483177 Nguyễn Công Danh 09/09/2005 Nam Trường THCS Việt Long

31 011223474 Nguyễn Bảo Lâm 27/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

32 011524844 Dương Thị Hương Mơ 23/03/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

33 011223439 Đỗ Tiến Đạt 14/10/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

34 011699459 Nguyễn Thị Ngà 17/01/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

35 011338826 Nguyễn Văn Xứng 16/02/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

36 011524930 Bùi Thị Mai Hương 15/06/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

37 011698589 Nguyễn Thị Thưởng 30/04/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

38 011244413 Nguyễn Thị Phương 17/06/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

39 011338172 Nguyễn Văn Quang Huy 22/02/2005 Nam Trường THCS Việt Long

40 011338877 Nguyễn Văn Khang 14/04/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

41 011698216 Nguyễn Văn Cường 13/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

42 011524928 Nguyễn Qúy Hùng 29/11/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

43 011259930 Lê Thị Tuyết 14/02/2004 Nữ Trường THCS Bắc Phú

44 011528019 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

45 011315576 Nguyễn Hữu Chiến 12/11/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú
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